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44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 001 Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương 02743822033 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 002 THPT chuyên Hùng Vương 02743827791 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 003 THPT Võ Minh Đức 02743822279 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 004 THPT An Mỹ 02743822033 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 005 THPT Nguyễn Đình Chiểu 02743822554 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 006 Trung-Tiểu học PéTrus-Ký 02743872865 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 008 THPT Bình Phú 02743560442 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 035 TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm 02743880088 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 040 TCN tỉnh Bình Dương 0913969793 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 043 TCN Việt Hàn Bình Dương 02743872261 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 045 THCS-THPT Nguyễn Khuyến 02742220999 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 047 TCN Nghiệp vụ Bình Dương 02743872687 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 048 TH-THCS-THPT Việt Anh 02743872801 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 055 Trung cấp Mỹ thuật-Văn hóa Bình Dương 02743858218 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 056 Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương 0274560492 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 058 Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam 0274870500 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 062 Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 02743901148 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 064 Đại học Thủ Dầu Một 02743822518 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 067 Đại học Bình Dương 02747303399 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 070 Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh Bình Dương (Từ 18/6/2019) 02743822033 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 072 Trung cấp Văn hóa Nghệ Thuật và Du lịch Bình Dương (Trước 2012) 02743821921 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 801 Trường THPT - Khu vực 1 Khu vực 1

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 802 Trường THPT - Khu vực 2NT Khu vực 2 NT

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 803 Trường THPT - Khu vực 2 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 804 Trường THPT - Khu vực 3 Khu vực 3

44 02 Thị xã Bến Cát 007 TT GDNN-GDTX TX.Bến Cát 02743558578 Khu vực 2

44 02 Thị xã Bến Cát 009 THPT Bến Cát 02743564414 Khu vực 2

44 02 Thị xã Bến Cát 010 THPT Tây Nam 02743580115 Khu vực 2

44 02 Thị xã Bến Cát 054 Trung cấp Kinh tế Bình Dương 02743560417 Khu vực 2

44 02 Thị xã Bến Cát 065 THPT Bán công Lê Quý Đôn 02743821921 Khu vực 2
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44 03 Thị xã Tân Uyên 012 TT GDNN-GDTX TX.Tân Uyên 02743656312 Khu vực 2

44 03 Thị xã Tân Uyên 013 THPT Huỳnh Văn Nghệ 02743656357 Khu vực 2

44 03 Thị xã Tân Uyên 014 THPT Tân Phước Khánh 02743659617 Khu vực 2

44 03 Thị xã Tân Uyên 015 THPT Thái Hoà 02743658741 Khu vực 2

44 03 Thị xã Tân Uyên 044 TCN Tân Uyên 02746559970 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 019 TT GDNN-GDTX TX.Thuận An 02743755231 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 020 THPT Trịnh Hoài Đức 02743822147 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 021 THPT Nguyễn Trãi 02743743626 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 022 THPT Trần Văn Ơn 02743716231 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 036 CĐN Việt Nam - Singapore 02743820655 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 041 TCN KT và NV Công đoàn 02743745180 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 049 TH-THCS-THPT Đức Trí 02743717383 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 059 Trung cấp Công nghiệp Bình Dương 02746280176 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 060 Trung cấp Tài chính Kế Toán Bình Dương 02743711970 Khu vực 2

44 04 Thị xã Thuận An 068 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 02743822847 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 023 TT GDNN-GDTX TX.Dĩ An 02743731140 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 024 THPT Dĩ An 02743730554 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 025 THPT Nguyễn An Ninh 02743752803 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 026 THPT Bình An 02743750361 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 037 CĐN Đồng An 02743774647 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 038 CĐN Công nghệ và NL Nam Bộ 02743751531 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 039 Phân hiệu CĐN Đường sắt phía Nam 02743752033 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 042 TCN Dĩ An 02743735126 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 046 TCN Khu Công nghiệp 02742244129 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 050 TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh 02743796469 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 053 THPT Hoàng Diệu 02743821921 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 061 Trung cấp Bách Khoa Bình Dương 02743765579 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 069 Tiểu học - THCS - THPT Việt Anh 2 0868575707 Khu vực 2

44 05 Thị xã Dĩ An 073 THPT Bán Công Dĩ An (Trước 2005) 02743821921 Khu vực 2

44 06 Huyện Phú Giáo 027 TT GDNN-GDTX H.Phú Giáo 02743673436 Khu vực 2 NT

44 06 Huyện Phú Giáo 028 THPT Phước Vĩnh 02743672776 Khu vực 2 NT

44 06 Huyện Phú Giáo 029 THPT Nguyễn Huệ 02743671509 Khu vực 2 NT

44 06 Huyện Phú Giáo 030 THPT Tây Sơn 02743660417 Khu vực 2 NT

44 06 Huyện Phú Giáo 051 THPT Phước Hòa 02742244888 Khu vực 2 NT
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44 06 Huyện Phú Giáo 057 Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo 02743675007 Khu vực 2 NT

44 07 Huyện Dầu Tiếng 031 TT GDNN-GDTX H.Dầu Tiếng 02743561193 Khu vực 2 NT

44 07 Huyện Dầu Tiếng 032 THPT Dầu Tiếng 02743561425 Khu vực 2 NT

44 07 Huyện Dầu Tiếng 033 THPT Thanh Tuyền 02743562326 Khu vực 2 NT

44 07 Huyện Dầu Tiếng 034 THPT Phan Bội Châu 02743546227 Khu vực 2 NT

44 07 Huyện Dầu Tiếng 052 THPT Long Hòa 02743548999 Khu vực 2 NT

44 07 Huyện Dầu Tiếng 063 THPT Bán công Định Thành 02743821921 Khu vực 2 NT

44 07 Huyện Dầu Tiếng 071 THCS-THPT Minh Hòa (Từ 21/6/2019) 02743546227 Khu vực 2 NT

44 08 Huyện Bắc Tân Uyên 016 THPT Tân Bình 02743657220 Khu vực 2 NT

44 08 Huyện Bắc Tân Uyên 017 THPT Thường Tân 02743640345 Khu vực 2 NT

44 08 Huyện Bắc Tân Uyên 018 THPT Lê Lợi 02743682064 Khu vực 2 NT

44 09 Huyện Bàu Bàng 011 THPT Bàu Bàng 02743562908 Khu vực 2 NT

44 09 Huyện Bàu Bàng 066 THPT Lai Uyên 02743562908 Khu vực 2 NT

44 10 Thành phố Thuận An 074 THPT Trịnh Hoài Đức (Từ 01/02/2020) 02743822147 Khu vực 2

44 10 Thành phố Thuận An 075 THPT Nguyễn Trãi (Từ 01/02/2020) 02743743626 Khu vực 2

44 10 Thành phố Thuận An 076 THPT Trần Văn Ơn (Từ 01/02/2020) 02743716231 Khu vực 2

44 10 Thành phố Thuận An 077 TH-THCS-THPT Đức Trí (Từ 01/02/2020) 02743717383 Khu vực 2

44 10 Thành phố Thuận An 078 TT GDNN-GDTX Tp.Thuận An (Từ 01/02/2020) 02743755231 Khu vực 2

44 10 Thành phố Thuận An 086 THPT Lý Thái Tổ 02743821921 Khu vực 2

44 11 Thành phố Dĩ An 079 THPT Dĩ An (Từ 01/02/2020) 02743730554 Khu vực 2

44 11 Thành phố Dĩ An 080 THPT Nguyễn An Ninh (Từ 01/02/2020) 02743752803 Khu vực 2

44 11 Thành phố Dĩ An 081 THPT Bình An (Từ 01/02/2020) 02743750361 Khu vực 2

44 11 Thành phố Dĩ An 082 TT GDNN-GDTX Tp.Dĩ An (Từ 01/02/2020) 02743731140 Khu vực 2

44 11 Thành phố Dĩ An 083 TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh (Từ 01/02/2020) 02743796469 Khu vực 2

44 11 Thành phố Dĩ An 084 TH - THCS - THPT Việt Anh 2 (Từ 01/02/2020) 0868575707 Khu vực 2

44 11 Thành phố Dĩ An 085 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 02743732242 Khu vực 2

44 01 Thành phố Thủ Dầu Một 000 Sở Giáo dục và Đào tạo 02743821921 Khu vực 2

44 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_44 02743825791 Khu vực 3

44 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_44 02743825791 Khu vực 3






